


TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH 

NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC 

 

Bản tin VPPA tháng 07| 2  

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến  các 

cảng chính) 
 

 

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á 

- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao  bì trong tháng 

7/2024 trung bình là 790 USD/tấn, không giảm so với trung bình tháng 6/2024. 

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (NBSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao 

gói trong tháng 7/2024 trung bình là 800 USD/tấn, giảm 2,4% so với trung bình tháng 

6/2024. 

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 7/2024 trung bình là 

750 USD/tấn, giảm 3,0% so với trung bình tháng 6/2024. 

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 7/2024 trung bình là 600 USD/tấn, 

giảm 1,6% so với trung bình tháng 6/2024. 

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, CIF 

đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 7/2024 trung bình là 210 

USD/tấn, không tăng so với trung bình tháng 6/2024. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 7/2024 trung bình là 158 

USD/tấn, giảm 1,3% so với trung bình tháng 6/2024. 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 7/2024 trung bình là 180 USD/tấn, 

tăng 2,9% so với trung bình tháng 6/2024. 

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 7/2024 trung bình là 97 USD/tấn, giảm 3,0% 

so với trung bình tháng 6/2024. 

 
 

645 690 750 820 790 790

738 743 780
850 820 800

645 675
730

790 773 750
505 511

570

620 610 600

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

T2/2024 T3/2024 T4/2024 T5/2024 T6/2024 T7/2024

USD/tấn

UKP NBSKP BEK BCTMP



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH 

NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC 

 

Bản tin VPPA tháng 07| 3  

 

Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á 
 

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam 

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu trung bình tại thị trường Việt Nam tháng 07/2024 

(USD/tấn, chưa bao gồm    thuế và chi phí khác) 

 

 

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 07/2024 (USD/tấn, CIF)  
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 6/2024 so với tháng 5/2024 

- Tổng tiêu dùng trong tháng 6/2024 đạt 523.597 tấn, giảm 23,9% so với tháng  5/2024.  

- Tổng sản xuất trong tháng 6/2024 đạt 496.433 tấn, giảm 26,1% so với tháng 5/2024. 

- Tổng nhập khẩu trong tháng 6/2024 đạt 234.153 tấn, giảm 9,7% so với tháng 5/2024.   

- Tổng xuất khẩu trong tháng 6/2024 đạt 159.597 tấn, giảm 11,4% so với tháng 5/2024. 

Cụ thể: 

a. Tiêu dùng 

 

Hình 4: Tiêu dùng tháng 6/2024 so với tháng 5/2024 
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- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 407.556 tấn, giảm 27,1% so với tháng 5/2024. 

- Giấy in báo, tiêu dùng 2.458 tấn, tăng 5,9% so với tháng 5/2024. 

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 47.381 tấn, giảm 

8,7% so với tháng 5/2024. 

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, túi giấy thời trang…) tiêu dùng 27.080 

tấn, giảm 5,2% so với tháng 5/2024. 

- Giấy tissue, tiêu dùng 24.068 tấn, giảm 11,0% so với tháng 5/2024. 

- Giấy khác (giấy vàng mã, giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy 

cacbonless, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng 15.053 

tấn, giảm 22,5% so với tháng 5/2024 

b. Sản xuất 
 

 
 

Hình 5: Sản xuất tháng 6/2024 so với tháng 5/2024 

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 416.834 tấn, giảm 28,8% so với tháng 5/2024. 

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 32.960 tấn, tăng 0,3% so với tháng 5/2024 

- Giấy tissue, sản xuất đạt 32.552 tấn, giảm 9,3% so với tháng 5/2024. 

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 14.087 tấn, giảm 19,7% so với tháng 5/2024. 
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c. Nhập khẩu   
 

 

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 6/2024 so với tháng 5/2024 

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 160.455 tấn, giảm 7,8% so với tháng 5/2024. 

- Giấy in báo, nhập khẩu 2.681 tấn, tăng 5,9% so với tháng 5/2024 

- Giấy in & viết không tráng, nhập khẩu 19.260 tấn, giảm 21,9% so với tháng 5/2024  

- Giấy in tráng, nhập khẩu 29.531 tấn, giảm 5,2% so với tháng 5/2024. 

- Giấy tissue, nhập khẩu 5.810 tấn, tăng 3,7% so với tháng 5/2024. 

- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & 

cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 16.416 tấn, giảm 22,3% 

so với tháng 5/2024. 

d. Xuất khẩu 

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 132.844 tấn, giảm 11,2%  so với tháng 5/2024. 

- Giấy in & viết không tráng, xuất khẩu đạt 550 tấn, giảm 41,8% so với tháng 5/2024. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 12,116 tấn, tăng 1,0% so với tháng 5/2024. 

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 14.087 tấn, giảm 19,7% so với tháng 5/2024. 
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Hình 7: Sản lượng xuất khẩu các loại giấy tháng 6/2024 so với tháng 5/2024 
 

 

4. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và giá cả  

Trong tháng 7 tình hình sản xuất kinh doanh có chiều hướng giảm do một số nhà máy không 

muốn điều chỉnh giá bán trong khi không phát sinh thêm đơn hàng và giá nhập khẩu nguyên vật liệu 

tăng. Từ thời điểm cuối tháng 7 giá bán được đưa ra thấp hơn rất nhiều so với mức đầu tháng. Dự 

kiến trong tháng 8, các mặt hàng ở thị trường nội địa vẫn sẽ có thể duy trì ở mức giá như tháng 7 

hoặc biến động trong biên độ hẹp. Nhu cầu tiêu thụ kém, suy thoái kinh tế do cầu kéo luôn là nguyên 

nhân khó có thể cải thiện nhất trong các nguyên nhân gây ra hậu quả xấu của nền kinh tế.  
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Suzano bắt đầu vận hành dây chuyền sản xuất bột giấy lớn nhất thế giới 

Suzano thông báo khởi động thành công nhà máy mới, dây chuyền sản xuất bột giấy 

đơn lẻ lớn nhất thế giới, tại Ribas do Rio Pardo, bang Mato Grosso do Sul. Sự kiện này 

đánh dấu việc hoàn thành một trong những dự án đầu tư tư nhân lớn nhất từ trước đến 

nay của Brazil. 

 

Cơ sở hiện đại này sẽ có công suất sản xuất hàng năm là 2,55 triệu tấn bột giấy bạch đàn, 

giúp tăng công suất sản xuất của Suzano hơn 20% lên 13,5 triệu tấn mỗi năm. Dự án là kết quả của 

tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó 3,1 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho việc xây dựng nhà máy 

và 1,2 tỷ đô la Mỹ được dành cho các sáng kiến như hình thành cơ sở trồng trọt và hậu cần xuất 

khẩu bột giấy. Suzano cũng có khả năng sản xuất 1,5 triệu tấn giấy mỗi năm, bao gồm giấy vệ sinh, 

dây chuyền in ấn, viết và đóng gói, cùng các sản phẩm khác sử dụng bột giấy làm nguyên liệu thô.  

Phù hợp với Cam kết ESG của Suzano về Đổi mới Cuộc sống, địa điểm này được xây dựng 

có mục đích để đáp ứng nhu cầu toàn cầu về các sản phẩm từ gỗ bạch đàn được sản xuất bền 

vững. Nhà máy sẽ sử dụng sinh khối tái tạo để sản xuất trung bình 180 MW điện xanh dư thừa mỗi 

tháng. Nguồn năng lượng này, sẽ được chuyển hướng đến các nhà cung cấp địa phương của nhà 

máy cũng như lưới điện quốc gia, đủ để cung cấp điện cho một thành phố có tới 2 triệu dân. 

 



TIN TỨC ĐẦU TƯ-KINH TẾ  

Bản tin VPPA tháng 07| 9   

Vị trí gần của nhà máy với các trang trại bạch đàn của Suzano có nghĩa là lượng khí thải và 

thời gian vận chuyển gỗ sẽ được giảm đáng kể. Khoảng cách kết cấu từ rừng đến nhà máy trung 

bình chỉ là 65 km so với bán kính cung cấp trung bình kết cấu của Suzano là 150 km. Nhà máy cũng 

sẽ tự cung tự cấp trong sản xuất axit sunfuric và hydro peroxide. 

Đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử 100 năm của Suzano và có một loạt các tiến bộ 

về mặt hoạt động và xã hội-môi trường. "Nhà máy mới sẽ đặt nền móng cho các cơ hội tăng trưởng 

trong tương lai, chẳng hạn như phát triển các sản phẩm mới sáng tạo từ nguyên liệu thô tái tạo và 

củng cố mô hình kinh doanh không thể sao chép của Suzano", Walter Schalka, người gần đây đã 

từ chức CEO của Suzano sau 11 năm điều hành công ty, cho biết. 
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Valmet cung cấp cả dây chuyền sản xuất giấy và máy làm giấy tái chế cho một 

khách hàng ở Châu Á - Thái Bình Dương 

 

Valmet đã nhận được hai đơn đặt hàng từ một trong những khách hàng lớn của mình ở Châu 

Á - Thái Bình Dương. Một đơn hàng bao gồm toàn bộ dây chuyền sản xuất giấy từ khâu chuẩn 

bị nguyên liệu đến máy cuộn và máy quấn, một gói giải pháp tự động hóa toàn diện cũng như 

các gói phụ tùng và vật tư tiêu hao. Đơn hàng còn lại bao gồm việc tái chế máy làm giấy với dịch 

vụ và tự động hóa. Cả hai đều sẽ sản xuất các loại giấy không tráng phủ, và dự kiến khởi động 

vào năm 2026. 

“Mối quan hệ đối tác lâu dài của chúng tôi với khách hàng đã mang lại nhiều dự án thành công 

và những đơn hàng này đang tiếp tục sự hợp tác của chúng tôi. Khách hàng đang tìm kiếm một 

nhà cung cấp có khả năng cung cấp các giải pháp linh hoạt và công nghệ tiên tiến cho máy làm 

giấy tốc độ cao để đáp ứng các mục tiêu về chất lượng cao, tốc độ sản xuất và hiệu quả của họ. 

Markus Veikkola, Giám đốc, Hợp đồng và Quan hệ Khách hàng, Nhà máy Giấy và Bảng mạch, 

Ngành kinh doanh Giấy, Valmet cho biết: "Các đơn đặt hàng sẽ củng cố vị thế của Valmet là nhà 

cung cấp được ưa chuộng cho các dây chuyền máy làm giấy mịn tốc độ cao và rộng". 

Dây chuyền sản xuất giấy sẽ bao gồm các dây chuyền chuẩn bị nguyên liệu hoàn chỉnh với 

hệ thống luồng tiếp cận và dây chuyền sản xuất giấy tốc độ cao từ hộp đầu đến máy cuộn. Dây 

chuyền cũng bao gồm nhiều giải pháp tự động hóa, giải pháp Internet công nghiệp Valmet và các 

gói phụ tùng, vật tư tiêu hao và chăn lưới giấy toàn diện. 
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Tổng thống Singapore đã đến thăm Horizon Pulp and Paper tại Estonia 

Phái đoàn tổng thống được Sonny Aswani, Chủ tịch Hội đồng giám sát của công ty, 

Bashyam Krishnan, Tổng giám đốc điều hành và Riivo Noor, Thị trưởng thành phố Anija tại 

Estonia chào đón. Tổng thống Shanmugaratnam đã được nghe giới thiệu tổng quan về các 

hoạt động của công ty, sau đó là chuyến tham quan các cơ sở sản xuất. 

 
Bashyam Krishnan, Tổng giám đốc điều hành, Horizon Pulp & Paper cho biết: “Chúng tôi 

rất vinh dự được đón tiếp Tổng thống Tharman và phái đoàn Singapore vào chiều nay và rất 

vui mừng được giới thiệu các sáng kiến về tính bền vững của môi trường trên toàn nhà máy 

của chúng tôi. Bằng cách đầu tư vào đổi mới, chúng tôi đang dẫn đầu trong việc thiết lập các 

tiêu chuẩn mới về quản lý môi trường trong toàn ngành bao bì giấy”. 

Horizon Pulp and Paper Ltd. là nhà sản xuất giấy kraft bao tải duy nhất tại Estonia và các 

nước Baltic. Đây là một nhà máy giấy tích hợp hoàn toàn, xuất khẩu sản phẩm của mình sang 

hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Trong Giải thưởng Doanh nhân năm 2023, Horizon được 

liệt kê là một trong 3 công ty xuất khẩu HÀNG ĐẦU tại Estonia. 

   

 

           
BAN BIÊN TẬP VPPA 

  

   

Trình bày: Đặng Bích Hảo 
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